	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt - Lớp 3

Phần Kiểm tra Đọc hiểu

(Thời gian: 30 phút)


Họ và tên:  ........................................................................................; Lớp: ....................

	Điểm
ĐTT:

ĐH:

Đọc: 
	Nhận xét của thầy (cô) giáo
………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………


I. Đọc thành tiếng: 
II. Đọc thầm và làm bài tập:

LỚP HỌC CUỐI ĐÔNG
       Bây giờ đã là cuối mùa đông. Hôm nay, trời rét thêm. Mặt đất cứng lại. Cây cối rũ lá úa vàng. Đá xám xịt phủ thêm hơi lạnh.

       Mấy bạn nhỏ vẫn rủ nhau đến lớp. Những ngón tay nho nhỏ đỏ lên vì lạnh. Thầy giáo và các bạn quây quần bên đống lửa.

       Tiếng nói dè dặt ban đầu to dần lên theo ngọn lửa. Các bạn kể cho thầy giáo nghe về cuộc sống của mình. Đêm qua, con bò nhà bạn Súa đẻ một con bê mập mạp. Bạn thức suốt đêm đốt lửa cho mẹ con chúng sưởi. Bạn Mua thì kể về đám cưới của chị gái, về bộ váy áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất mà bạn nhìn thấy. Bạn Chơ kể về cái hàng rào đá mà bố con bạn đang xếp dở. Cái hàng rào đá được xếp bằng những hòn đá xanh, bằng sự khéo léo, cần cù của những bàn tay yêu lao động... Tiếng Mông lẫn tiếng Kinh làm cho căn phòng nhỏ thêm rộn ràng.

           Theo Lục Mạnh Cường
* Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau theo yêu cầu:

Câu 1: Thời điểm diễn ra câu chuyện là vào lúc nào?
  A. Đầu mùa đông



  B. Giữa mùa đông



  C. Cuối mùa đông
Câu 2: Những chi tiết nào cho thấy trời rất rét?

  A. Mặt đất cứng lại. 

  B. Mặt đất cứng lại. Cây cối rũ lá úa vàng. 

  C. Mặt đất cứng lại. Cây cối rũ lá úa vàng. Đá xám xịt phủ thêm hơi lạnh. 
Câu 3: Các bạn nhỏ kể cho thầy giáo nghe về điều gì?

  A. Về cuộc sống của mình


  B. Về đoạn đường đi học của mình
 

  C. Về nhà của mình

Câu 4: Nhờ đâu căn phòng nhỏ trở nên rộn ràng?
  A. Vì nhiều người nói chuyện

  B. Vì tiếng Mông lẫn với tiếng Kinh 

  C. Vì có nhiều người nói tiếng Kinh

Câu 5: Các bạn nhỏ trong bài có điểm gì đáng khen?
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................Câu 6. Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau: “Những ngón tay nho nhỏ đỏ lên vì lạnh.”:
...............................................................................................................................................................

Câu 7: Trong các câu sau, câu nào là câu cảm?

  A. Bà ơi, sao bà ăn ít thế ạ?

  B. Bà ơi, bà ăn thêm cơm nữa đi!

  C. Bà nấu ăn ngon quá!

Câu 8. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong các câu sau:
a) Trong phòng em có rất nhiều đồ dùng [image: image1.png]


 quần áo [image: image2.png]


 bàn ghế [image: image3.png]


 sách vở,...
b) Các bạn ơi [image: image4.png]


 Có ai biết vì sao hôm nay Nga nghỉ học không [image: image5.png]



Câu 9: Viết một câu nêu đặc điểm của mùa đông.

...............................................................................................................................................................

Câu 10: Điền d/r/gi vào chỗ chấm thích hợp:

Cô .......áo đang hướng .....ẫn chúng em .......ải bài toán khó.

GV coi, chấm:..................................................................................................................
	  TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt- Lớp 3

Phần Kiểm tra Viết
( Thời gian: 35 phút)


I. Chính tả: (15 phút)
Câu chuyện về ngỗng mẹ
Một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi. Đàn ngỗng con quên ngỗng mẹ và bắt đầu tản ra khắp đồng cỏ mênh mông, xanh rờn. Ngỗng mẹ bắt đầu lo lắng cất tiếng gọi con. Những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống. Bầy ngỗng con vừa kịp chạy đến chui vào đôi cánh mẹ. Dưới cánh mẹ đàn ngỗng cảm thấy thật yên ổn và ấm áp.  

II. Tập làm văn: (20 phút)
Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả về một đồ vật ở lớp hoặc ở nhà mà em yêu thích.
Gợi ý:

+ Đồ vật em yêu thích là đồ vật gì?

+ Đặc điểm về hình dáng, kích thước, màu sắc ra sao?

+ Nêu hoạt động, công dụng của đồ vật đó.

+ Tình cảm của em đối với đồ vật đó như thế nào?

Đề 2: Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với một người thân

Gợi ý:

+ Người thân em kể là ai?

+ Nêu tuổi, đặc điểm nổi bật về ngoại hình, tính nết của người đó?

+ Nêu cử chỉ, việc làm của người thân gợi cảm xúc cho em.
+ Tình cảm của em đối với người thân đó như thế nào?
---------------------Hết----------------------
	  TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT
-------------------


	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Tiếng Việt - LỚP 3



A. Kiểm tra đọc  (10 điểm)
I.  Đọc thành tiếng (4 điểm)

1. Nội dung kiểm tra:


+ Học sinh lên bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài trong phiếu.


+ Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.

2. GV đánh giá, cho điểm dựa vào các yêu cầu sau:


+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 2 điểm

(Đọc sai dưới 5 tiếng: 1,5 điểm; đọc sai 5 hoặc 6 tiếng: 1 điểm; đọc sai 7 hoặc 8 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai trên 9 tiếng: 0 điểm).


+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa (có thể mắc lỗi về ngắt nghỉ hơi 1 hoặc 2 chỗ): 1 điểm

(Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3 đến 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ đúng ở 5 dấu câu trở lên: 0 điểm).


+ Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm

(Đọc quá 1 phút đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá trên 2 phút, phải đánh vần: 0 điểm).

II - Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 7

	C
	C
	A
	B
	C

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5: (1điểm) HS viết được 1 trong 2 ý sau: 

     - Dù điều kiện thời tiết khó khăn các bạn vẫn đi học đầy đủ.
     - Biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức mình.
Câu 6: (0,5 điểm) HS viết đúng mỗi cặp từ trái nghĩa được 0,25 điểm.

nho nhỏ - to to (hoặc to); lạnh - nóng. 
Câu 8: (0,5 điểm) HS điền đúng dấu câu vào mỗi phần được 0,25 điểm.
Câu 9: (1điểm) HS viết câu đúng nội dung yêu cầu, đúng chính tả.
Câu 10: (0,5 điểm) HS điền đúng âm vào mỗi 3 chỗ trống được 0,5 điểm (2 chỗ trống được 0,25 điểm).
B- Kiểm tra viết (10 điểm)
I – Chính tả (4 điểm)
- Viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ (0,5 điểm):

· 0,5 điểm: viết đúng kiểu chữ thường và cỡ nhỏ.

· 0,25 điểm: viết chưa đúng kiểu chữ hoặc không đúng cỡ chữ nhỏ.

- Viết đúng chính tả các từ ngữ, dấu câu (3 điểm):

· Viết đúng chính tả, đủ, đúng dấu: 3 điểm

· 2 điểm: nếu có 0 - 4 lỗi;

· Tùy từng mức độ sai để trừ dần điểm.

- Trình bày (0,5 điểm):

· 0,5 điểm: nếu trình bày đúng theo mẫu, chữ viết sạch và rõ ràng.

· 0,25 điểm: nếu trình bày không theo mẫu hoặc chữ viết không rõ nét, bài tẩy xóa vài chỗ.

II – Tập làm văn (6 điểm)
* Đảm bảo các yêu cầu sau được 5 điểm:

- Viết được đoạn văn theo gợi ý đề bài, viết được từ 5 - 7 câu văn trở lên.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.
* Viết văn có sáng tạo: 1 điểm (Viết câu văn có sử dụng hình ảnh so sánh,..)
 ---------------------Hết----------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC














ĐỀ CHÍNH THỨC














Đề chính thức

















